
IEEP Student Classlist

CYCLE 16 TERM 2

LECTURER: MR. AARON ROOM: 

DAY: MON - FRI

CLASS: IELTS 2  DATE: 9.01.2017

TEXTBOOK: Ready for IELTS

SUPPLEMENTAL: Writing for IELTS 4.5- 6.0

TIME:

# Stu. ID Satus Note

1 1558001 TRẦN BÌNH NGUYÊN BÁCH

2 1559006 TRẦN DUY BẢO

3 1559008 LƯU DIỆU CƠ

4 1558004 VÕ TRƯỜNG DƯƠNG

5 1559014 NGÔ VINH HIỂN A.P.

6 1559019 LÊ VĨNH KHANG

7 1558011 DƯƠNG ĐĂNG KHOA

8 1558013 NGUYỄN GIA KỲ

9 1458024 TRỊNH THANH LONG

10 1558024 ĐẶNG HỒNG PHI A.P.

11 1558030 MẠC THIÊN TÂN

12 1558045 ĐÀO NGỌC NHƯ Ý

13 1559026 PHẠM SỸ LÂM A.P.

14 1458029 VĂN THỊ MINH NGUYỆT A.P.

15 1659029 TRẦN HƯNG THỊNH A.P.

1458055 ĐĂNG VIỆT VƯƠNG

From 8h30 - 11h40 (morning)

Full name


